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KẾ HOẠCH
Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý nhà nước

 về thanh niên của ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 843/KH-UBND ngày 19/3/2024 của Ủy ban Nhân 
dân tỉnh Long An về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý nhà 
nước về thanh niên năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xây dựng kế 
hoạch thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý nhà nước về thanh 
niên của ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024, gồm các nội dung cụ thể như 
sau:

I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
Nâng cao nhận thức của ngành giáo dục, của các cấp lãnh đạo và đội ngũ 

cán bộ quản lý, công chức, viên chức (CBQL, CC, VC) về công tác thanh niên; 
tăng cường sự chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các đơn vị, trường học, cơ sở 
giáo dục, cơ sở đào tạo, các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện chương trình, 
kế hoạch phát triển thanh niên của ngành giáo dục và đào tạo, của đơn vị.

2. Yêu cầu
Tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác chăm lo, phát triển  

thanh niên như: giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho 
thanh niên; nâng cao trình độ học vấn, định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề, 
giải quyết việc làm; các vấn đề về tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên; 
tạo điều kiện để thanh niên phát triển toàn diện, từng bước cải thiện đời sống vật 
chất và tinh thần cho thanh niên.

II. Nội dung
1. Triển khai Luật Thanh niên năm 2020 và các Nghị định
a) Các đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục tiếp tục triển khai thực hiện 

Luật Thanh niên và các Nghị định như sau:

 + Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 ngày 16/6/2020; triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; các chính sách pháp luật đối 
với thanh niên theo quy định tại Luật Thanh niên; Nghị định số 13/2021/NĐ-CP 
ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại thanh niên; Nghị định số 
17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chính 
sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện; Kế hoạch số 
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1504/KH-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật 
Thanh niên; Kế hoạch số 2711/KH-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh về 
việc triển khai Nghị định số 13/2021/NĐ-CP và Nghị định số 17/2021/NĐ-CP 
của Chính phủ. 

+ Văn bản của Sở GD&ĐT: Kế hoạch số 4007/KH-SGDĐT ngày 
16/12/2020 của Sở GD&ĐT về Triển khai thực hiện Luật Thanh niên Ngành 
GD&ĐT tỉnh Long An; Công văn số 1435/SGDĐT-TTr ngày 26/5/2021 của Sở 
GD&ĐT về việc Tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Thanh niên; Kế 
hoạch số 2370/KH-SGDĐT ngày 10/9/2021 của Sở GD&ĐT về Triển khai thực 
hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 và Nghị định số 
17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ của ngành Giáo dục và Đào tạo.

- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện 
Luật Thanh niên,  Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 và Nghị định 
số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ đến đội ngũ cán bộ quản lý, 
giáo viên trẻ (độ tuổi thanh niên).

- Hiệu trưởng các trường phổ thông trực thuộc Sở, Trung tâm 
GDTX&KTTH, trường đại học trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Luật 
Thanh niên, Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 và Nghị định số 
17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ đến đội ngũ cán bộ quản lý, 
giáo viên trẻ (độ tuổi thanh niên), học sinh, sinh viên của đơn vị. Phối hợp với 
Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên tổ chức các hình thức triển khai 
Luật Thanh niên, Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 và Nghị định số 
17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 đa dạng, đạt hiệu quả cao.

b) Lồng ghép chính sách, pháp luật, chỉ tiêu, mục tiêu phát triển thanh 
niên trong xây dựng chính sách, pháp luật, chỉ tiêu, mục tiêu của ngành Giáo 
dục và Đào tạo và các chính sách, pháp luật theo Ngành có liên quan đến thanh 
niên.

 2. Triển khai thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam
- Trưởng phòng GD&ĐT, hiệu trưởng các trường phổ thông, Giám đốc 

Trung tâm GDTX&KTTH, hiệu trưởng các trường đại học trong tỉnh triển khai 
thực hiện Bộ Chỉ tiêu  thống kê về thanh niên Việt Nam theo chức năng, nhiệm 
vụ được quy định tại Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 của Bộ Nội 
vụ và Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 của Bộ Nội vụ quy định 
về chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam.
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- Các trường phổ thông trực thuộc Sở, Trung tâm GDTX&KTTH triển 
khai thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam: biểu số 001.N/BC-
GDĐT, biểu số 002.N/BC-GDĐT, biểu số 004.N/BC-GDĐT (biểu mẫu đính 
kèm). 

- Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An và Trường Đại học Tân 
Tạo triển khai thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam: biểu số 
003.N/BC-GDĐT, biểu số 004.N/BC-GDĐT (biểu mẫu đính kèm). 

- Thời gian gửi biểu mẫu để Sở GD&ĐT tổng hợp toàn tỉnh: ngày 28/02 
năm sau.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 
05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh 
viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

Các trường phổ thông trực thuộc Sở, Trung tâm GDTX&KTTH, Trường 
Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An và Trường Đại học Tân Tạo tiếp tục tổ 
chức quán triệt, triển khai nội dung Nghị định số 140/2017/NĐ-CP đến toàn thể 
cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, đặc biệt là thanh niên học sinh, sinh 
viên nhằm tạo động lực phấn đấu vươn lên trong học tập của thanh niên góp 
phần xây dựng xã hội học tập trong giới trẻ.

4. Tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo nhà trường với 
thanh niên học sinh, học viên, sinh viên năm 2024

 - Hiệu trưởng các trường phổ thông trực thuộc Sở, Giám đốc Trung tâm 
GDTX&KTTH, hiệu trưởng các Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, 
Trường Đại học Tân Tạo tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo nhà trường 
với học sinh, học viên, sinh viên của đơn vị để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, 
nhu cầu của thanh niên, học sinh, học viên, sinh viên; giải quyết kịp thời những 
vấn đề bức xúc, nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Tùy theo tình hình 
thực tế của đơn vị, địa phương, nhà trường lựa chọn hình thức tổ chức sao cho 
phù hợp, đạt hiệu quả cao. 

- Thời gian thực hiện: Chậm nhất quý III năm 2024.
5. Triển khai thực hiện các đề án của Trung ương 
5.1. Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong 
trường học giai đoạn 2019-2025”

- Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục triển khai Kế hoạch số 208/KH-UBND 
ngày 01/10/2019 của UBND tỉnh về Thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng 
xử trong trường học giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Long An; Kế hoạch 
số 1588/KH-SGDĐT ngày 25/6/2019 của Sở GD&ĐT về “Xây dựng văn hóa 



4

ứng xử trong trường học giai đoạn 2019-2025 của ngành Giáo dục và Đào tạo 
tỉnh Long An”; Kế hoạch số 1192/KH-SGDĐT ngày 10/5/2019 của Sở GD&ĐT 
về “Xây dựng Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục 
phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh 
Long An”; công văn chỉ đạo tiếp tục thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg 
ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở các kế hoạch của UBND tỉnh và của ngành giáo dục, các đơn 
vị xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và địa 
phương.

- Đảm bảo 100% đơn vị, trường học xây dựng Quy tắc ứng xử trong cơ sở 
giáo dục từ cấp học mầm non đến phổ thông và giáo dục thường xuyên theo 
Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về việc quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục 
phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. 

5.2. Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách 
mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, 
thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030”

- Triển khai Kế hoạch số 307/KH-UBND ngày 27/01/2022 của Ủy ban 
Nhân dân tỉnh Long An về Triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo 
dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho 
thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Long 
An; Kế hoạch số 483/KH-SGDĐT ngày 23/02/2022 của Sở GD&ĐT về Triển 
khai thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo 
đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi 
đồng giai đoạn 2021-2030” của ngành Giáo dục và Đào tạo Long An.

- Thủ trưởng các đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục tiếp tục triển khai Chỉ 
thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường 
các giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV; Công văn số 361/UBND-
VHXH ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường giáo dục đạo đức, lối 
sống cho học sinh, sinh viên; Chỉ thị 17/2013/CT-UBND ngày 18/7/2013 của 
UBND tỉnh Long An về việc tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, lòng yêu 
nước, tự hào dân tộc, lịch sử và truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh, sinh 
viên trên địa bàn tỉnh Long An; Công văn số 202/SGDĐT-GDTrH ngày 
22/01/2020 của Sở GD&ĐT về việc tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học 
sinh, sinh viên.
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- Tập trung tuyên truyền, phổ biến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ nghĩa 
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, 
việc tốt; giáo dục cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng truyền thống yêu nước, 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, 
cống hiến vì lợi ích của cộng đồng, xã hội; ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Tổ chức thực hiện việc tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống qua môn 
Ngữ văn, GDCD, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cấp THCS theo quy 
định của Bộ GD&ĐT.

- Thực hiện nội dung, chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo 
đức, lối sống bảo đảm phù hợp với từng nhóm đối tượng thanh niên, thiếu niên, 
nhi đồng; chú trọng giáo dục truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc, tinh hoa văn 
hoá nhân loại trong bối cảnh hội nhập quốc tế; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Vận dụng các hình thức tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, 
lối sống văn hoá cho học sinh, sinh viên linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với sự phát 
triển về thể chất, trí tuệ, tâm sinh lý lứa tuổi và khả năng của học sinh, sinh viên. 
Tổ chức hiệu quả “Tuần sinh hoạt công dân”, các hoạt động trải nghiệm, hoạt 
động tập thể, lao động, vệ sinh trường, lớp học, hoạt động xã hội; diễn đàn, câu 
lạc bộ sở thích, tài năng, các phong trào thi đua trong cơ sở giáo dục phổ thông, 
cơ sở giáo dục đại học. 

- Phát triển mạng lưới cộng tác viên, Tổ tuyên truyền pháp luật tham gia 
tuyên truyền, nâng cao nhận thức về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống của 
thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân có uy 
tín, có ảnh hưởng xã hội trong việc truyền cảm hứng tích cực cho thanh niên, 
thiếu niên, nhi đồng; thống nhất nhận thức, hành động của các đơn vị, trường 
học, của ngành Giáo dục trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, 
lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

- Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 
cho đội ngũ cán bộ, giáo viên giảng dạy môn học Đạo đức, Giáo dục công dân, 
Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, các môn lý luận chính trị, giáo viên làm công tác 
tư vấn tâm lý, Tổng phụ trách Đội, giáo viên làm công tác Đoàn, Hội, Đội, giáo 
viên chủ nhiệm lớp trong các nhà trường.

6. Các nội dung khác
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6.1. Giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm với bản thân, 
gia đình và xã hội

- Triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách pháp luật cho thanh niên. 
Trong đó, tập trung vào các chính sách dạy nghề, giải quyết việc làm; chính sách 
thu hút, đãi ngộ trí thức trẻ về công tác tại đơn vị, địa phương.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh niên ở các đơn vị, 
trường học, cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo. 

- Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh” qua các buổi học Nghị quyết, phát thanh học đường, phát 
thanh thanh niên, chiếu phim về Bác, tham gia viết bài thi, tổ chức thi Kể 
chuyện về Bác hoặc tham gia cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gồm cả giáo viên và học sinh).

- Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên 
bộ môn tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức 
chấp hành pháp luật trong lực lượng học sinh, sinh viên.

- Cấp ủy, chính quyền, Công đoàn cơ sở tuyên truyền, giáo dục chính trị, 
tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật trong đội ngũ giáo viên 
trẻ.

- Tổ chức cho lực lượng thanh niên (cả giáo viên và học sinh) tham quan 
về nguồn, tham quan các di tích lịch sử cách mạng trong và ngoài tỉnh; tổ chức 
gặp gỡ các nhân chứng sống, mời Hội Cựu chiến binh địa phương đến nói 
chuyện chuyên đề; tổ chức chăm sóc nghĩa trang, đền thờ, bia tưởng niệm, nhà 
bia; chăm sóc, thăm hỏi các bà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, 
liệt sĩ tại địa phương nhằm giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên. Nhân 
rộng mô hình “Bữa cơm gia đình” của huyện Bến Lức đến các huyện, thị xã, 
thành phố nhân ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7, ngày thành lập Quân đội Nhân 
dân Việt Nam 22/12, dịp Tết Nguyên đán,…

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an, Phòng Tư pháp trên địa bàn 
huyện, thị xã, thành phố để tổ chức tuyên truyền, giáo dục thanh niên học sinh, 
sinh viên, giáo viên trẻ ý thức chấp hành pháp luật. Các báo cáo viên pháp luật 
của đơn vị tổ chức báo cáo chuyên đề pháp luật, tổ chức “Tiết pháp luật”, “Ngày 
pháp luật” giúp đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức và học sinh, học 
viên, sinh viên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. 

* Chỉ tiêu: 
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+ 100% cán bộ quản lý, công chức, viên chức và học sinh, học viên, sinh 
viên được tuyên truyền, học tập nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước. 

+ 100% thanh niên là học sinh, sinh viên được trang bị kiến thức về quốc 
phòng và an ninh.

+ Trên 90% thanh niên được tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin 
về chính sách, pháp luật thông qua các ứng dụng pháp luật trực tuyến, mạng xã 
hội, các phương tiện thông tin đại chúng.

6.2. Nâng cao trình độ văn hóa, ngoại ngữ và tin học; trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ cho thanh niên, học sinh, học viên, sinh viên

a. Tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức để học sinh, học viên, 
sinh viên thuộc hộ nghèo; học sinh thuộc nhóm yếu thế, là người dân tộc 
thiểu số, học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 
không bỏ học.

- Nhà trường phối hợp với tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường, 
Ban Đại diện Cha mẹ học sinh để tuyên truyền, vận động học sinh, học viên, 
sinh viên nâng cao ý thức học tập, xác định động cơ, thái độ học tập đúng đắn; 
tạo điều kiện giúp đỡ học sinh, học viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục việc 
học.

- Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể 
thao giúp học sinh, học viên hòa nhập, vui chơi, giải trí lành mạnh.

- Duy trì các Tổ tư vấn tâm lý, Tổ tư vấn học đường để giúp đỡ học sinh, 
học viên thuộc nhóm yếu thế nâng cao nhận thức học tập, có thái độ học tập 
đúng đắn, hòa nhập với bạn bè, không bỏ học.

- Hiệu trưởng các trường phổ thông trực thuộc Sở, Giám đốc Trung tâm 
GDTX&KTTH tăng cường các biện pháp duy trì sĩ số, phối hợp các ban ngành, 
đoàn thể trong và ngoài nhà trường vận động các tổ chức, cá nhân, mạnh thường 
quân hỗ trợ thanh niên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn không bỏ học. 

* Chỉ tiêu: trên 80% thanh niên trong độ tuổi (18 tuổi đến 30 tuổi) đạt 
trình độ trung học phổ thông và tương đương.

b. Rà soát số thanh niên chưa hoàn thành phổ cập giáo dục trung học 
cơ sở 

- Thủ trưởng các đơn vị chủ động phối hợp với giáo viên thực hiện công 
tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ xã, phường, thị trấn rà soát số thanh niên 
chưa hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở để vận động số thanh niên 
này ra lớp phổ cập, nâng cao tỉ lệ đạt chuẩn phổ cập của đơn vị, địa phương. 
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* Chỉ tiêu: trên 80% thanh niên (từ 16 tuổi đến 30 tuổi) ở xã bãi ngang 
ven biển (xã Phước Vĩnh Đông - Huyện Cần Giuộc) đạt trình độ trung học cơ 
sở.

c. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ các nhóm thanh 
niên yếu thế được đi học

- Xây dựng quy chế phối hợp giữa các đơn vị, trường học với các cơ 
quan, ban ngành huyện; giữa cơ quan, đơn vị, trường học với tổ chức Đoàn 
Thanh niên cùng cấp nhằm thực hiện tốt cơ chế phối hợp liên ngành trong thực 
hiện cơ chế, chính sách, pháp luật đối với thanh niên. 

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách hỗ trợ các nhóm thanh niên yếu 
thế được đi học.

d. Triển khai các hoạt động về tăng cường dạy học ngoại ngữ trong nhà 
trường; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên

- Thủ trưởng các đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục triển khai các hoạt 
động về tăng cường dạy học ngoại ngữ trong nhà trường; xây dựng kế hoạch bồi 
dưỡng thường xuyên, theo nhiều hình thức: trực tiếp, từ xa, trực tuyến,…để 
nâng cao trình độ cho người học.

- Thực hiện nghiêm túc Chương trình ngoại ngữ trong nhà trường.
- Tăng cường các hoạt động ngoại khóa, giao lưu, câu lạc bộ tiếng Anh, 

thi hùng biện tiếng Anh; bồi dưỡng, phụ đạo để nâng cao trình độ ngoại ngữ phù 
hợp với các đối tượng học sinh.

- Tổ chức triển khai Đề án nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh, sinh 
viên; chọn cử học sinh, sinh viên tham dự liên hoan các câu lạc bộ, đội nhóm 
tiếng Anh và liên hoan các câu lạc bộ, đội nhóm ngoại ngữ toàn quốc; thi 
Olympic tiếng Anh sinh viên toàn quốc năm 2024.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 
27/3/2018 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án 
“Đổi mới dạy và học ngoại ngữ trong các trường công lập trên địa bàn tỉnh Long 
An giai đoạn 2017-2020” và định hướng đến năm 2025.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc việc bồi dưỡng thường xuyên về 
chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức theo 
quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Chỉ tiêu: Các trường đại học phấn đấu 100% sinh viên được triển khai 
chương trình đào tạo tăng cường môn ngoại ngữ.

6.3. Đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí, sử dụng tài năng trẻ, hình 
thành đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật; cán bộ quản lý, công chức, viên 
chức lãnh đạo, quản lý trẻ giỏi
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a. Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp 
đến năm 2025”

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 1713/KH-UBND ngày 02/6/2021 của 
UBND tỉnh về Thực hiện Đề án ”Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến 
năm 2025” trên địa bàn tỉnh Long An, Kế hoạch số 1739/KH-SGDĐT ngày 
25/6/2021 của Sở GD&ĐT về Thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi 
nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch Thực hiện Đề 
án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục 
và Đào tạo năm 2024; Công văn Triển khai Thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên 
với ý tưởng khởi nghiệp năm 2024 (SV_STARTUP - 2024).

- Đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh cấp THCS và 
THPT; tổ chức định kỳ, thường xuyên các hoạt động gặp mặt, trao đổi giữa nhà 
tuyển dụng đối với học sinh, sinh viên; đảm bảo mỗi học sinh, sinh viên trong 
khóa học ít nhất một lần được tham quan thực tế; tổ chức tốt các ngày hội, hội 
chợ việc làm.

- Hình thành mạng lưới cán bộ tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong 
các cơ sở đào tạo, mạng lưới cán bộ tư vấn hướng nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp 
trong các trường phổ thông; hướng dẫn, giao nhiệm vụ phát huy hiệu quả đội 
ngũ cán bộ, giáo viên trong công tác tư vấn, phát triển các chương trình hỗ trợ 
khởi nghiệp tại các đơn vị.

- Hiệu trưởng các trường phổ thông trực thuộc Sở, Giám đốc Trung tâm 
GDTX&KTTH thường xuyên lồng ghép nội dung khởi nghiệp trong các hoạt 
động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại đơn vị; Huy động nguồn lực 
của địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn tạo môi trường hỗ trợ học sinh 
khởi nghiệp thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

- Phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức giao lưu, diễn đàn 
nhằm truyền cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

- Trên cơ sở các sản phẩm đạt giải cao trong Hội thi Khoa học kỹ thuật 
dành cho học sinh trung học cấp tỉnh, cấp Quốc gia, nhà trường tạo điều kiện và 
hỗ trợ học sinh hoàn thiện sản phẩm và đăng ký tham dự Cuộc thi “Học sinh, 
sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc Cuộc thi “Ý 
tưởng sáng tạo khởi nghiệp” do Tỉnh đoàn phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ 
tổ chức.

- Các trường THPT chuyên Long An, THPT Kiến Tường, TH-
THCS&THPT iSchool tiếp tục chỉ đạo giáo viên hướng dẫn học sinh hoàn thiện 
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các sản phẩm năm 2023 tiếp tục đăng ký tham dự Cuộc thi “Học sinh, sinh viên 
với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2024 do Bộ GD&ĐT tổ chức. 

- Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chú trọng bồi dưỡng 
năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng thực hành, 
tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, khả năng lập thân, lập nghiệp của 
thanh niên. Từng bước hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao.

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn, điều kiện đào tạo, bồi dưỡng, 
sử dụng và đãi ngộ tài năng trẻ, bố trí cán bộ trẻ đảm nhận các nhiệm vụ quan 
trọng, phù hợp trong đơn vị. Tạo sự chuyển biến trong việc bố trí, sử dụng cán 
bộ trong độ tuổi thanh niên để từng bước nâng tỉ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ 
ở tất cả các cấp học, phát huy điểm mạnh trong độ tuổi thanh niên.

- Các trường đại học triển khai công tác hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp. 
* Chỉ tiêu: Phấn đấu 30% số ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên 

là học sinh, sinh viên được kết nối với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư hoặc được 
hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp.

b. Tổ chức đào tạo kỹ năng khởi nghiệp cho thanh niên là học sinh tại 
các trường trung học phổ thông, học viên tại Trung tâm Giáo dục thường 
xuyên và Kỹ thuật tổng hợp, sinh viên tại các trường đại học

Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, Giám đốc Trung tâm 
GDTX&KTTH, Hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn tỉnh tăng cường 
giáo dục, bồi dưỡng các kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc để học sinh, học viên, 
sinh viên sau khi tốt nghiệp tìm được việc làm phù hợp. Chú trọng tổ chức tốt 
các hoạt động đào tạo kỹ năng cho học sinh, học viên, sinh viên trong đó tập 
trung đến kỹ năng sống, thực hành xã hội, ...

* Chỉ tiêu: 100% học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, cơ sở đào 
tạo được giáo dục hướng nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp 
trước khi tốt nghiệp. 

6.4. Giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp, giải quyết việc 
làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho học sinh, 
học viên, sinh viên

a. Nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh 
các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông; học viên Trung tâm 
GDTX&KTTH

- Các trường trung học cơ sở nâng cao chất lượng các bài giảng giáo dục 
hướng nghiệp cho học sinh lớp 9, định hướng cho học sinh không có khả năng 
theo học cấp trung học phổ thông, đến học tại trường trung cấp nghề, cao đẳng 
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nghề, sớm giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh 
thần.

- Phối hợp với Tỉnh Đoàn, Báo Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh, các 
trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp để tổ chức cho học sinh, học 
viên lớp 12 tham gia Ngày Hội tư vấn tuyển sinh-hướng nghiệp nhằm đảm bảo 
100% thanh niên là học sinh, học viên được giáo dục hướng nghiệp.

- Tổ chức đưa học sinh, học viên đến tham quan thực tế tại các xí nghiệp, 
công ty, nhà máy, cơ sở sản xuất,… giúp học sinh, học viên định hướng nghề 
nghiệp, chọn ngành nghề phù hợp trình độ bản thân và kinh tế gia đình.

- Các trường đại học đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm 
cho thanh niên, học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường.

* Chỉ tiêu: Trên 80% thanh niên là học sinh, học viên, sinh viên được tư 
vấn hướng nghiệp và việc làm. 

b. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hệ thống các câu lạc bộ 
tài năng, sở thích cho học sinh, học viên, sinh viên

- Nhà trường phối hợp Đoàn Thanh niên thường xuyên tổ chức các hoạt 
động văn hóa, văn nghệ vào các dịp Lễ, Tết, khai giảng năm học.

- Tăng cường biện pháp duy trì hoạt động cho các câu lạc bộ tài năng, câu 
lạc bộ sở thích giúp học sinh, học viên, sinh viên phát huy tài năng, năng lực của 
mình.

- Tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm với đơn vị bạn giúp học sinh, học 
viên, sinh viên trau dồi kỹ năng giao tiếp, ứng xử, từng bước hoàn thiện bản 
thân.

6.5. Nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, kỹ năng sống cho học sinh, 
học viên, sinh viên

a. Tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, chống bạo 
lực học đường, bạo lực gia đình cho học sinh, học viên trong các cấp học phổ 
thông, giáo dục thường xuyên và sinh viên trường cao đẳng sư phạm, đại học

- Thực hiện đầy đủ nội dung giảng dạy lồng ghép giáo dục kỹ năng sống 
của từng cấp học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phối hợp ngành Công an để giáo dục học sinh, học viên, sinh viên chấp 
hành nghiêm Luật Giao thông (đường bộ và đường thủy nội địa) nhằm đảm bảo 
trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông,…Phối hợp Ban An toàn Giao 
thông các cấp tổ chức các Hội thi tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông, “An 
toàn giao thông với học đường”, “Thanh niên với văn hóa giao thông”, “Tuổi trẻ 
học đường với an toàn giao thông”, “Thanh niên với an toàn giao thông”; phát 
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động học sinh tham gia cuộc thi trực tuyến “Giao thông học đường” (nếu Ủy 
ban An toàn giao thông Quốc gia phát động), …

- Tổ chức đưa học sinh, học viên đến Trung tâm hoạt động Thanh thiếu 
niên Long An, Trung tâm Thanh thiếu niên Miền Nam, các doanh trại quân đội, 
nông trại, làng nghề,…để học “Làm người nông dân”, “Làm người con hiếu 
thảo”, trải nghiệm thực tế “Một ngày để sống, sống biết yêu thương”, “24 giờ 
trong quân đội”, “Một ngày làm Chiến sĩ công an”,....

- Mời báo cáo viên, chuyên gia của các công ty, trường đại học, phòng 
Tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân số-KHHGĐ, Trung tâm Y 
tế địa phương, Đoàn Thanh niên,…nói chuyện chuyên đề giáo dục kỹ năng 
sống, kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường, bạo lực gia đình cho học sinh, 
học viên, sinh viên. 

b. Tăng cường tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, giáo dục thể 
chất cho học sinh, học viên

- Tiếp tục triển khai thực hiện các bài tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa 
giờ và bài võ cổ truyền cho học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thường xuyên tổ chức các trò chơi dân gian, hoạt động thể dục, thể thao 
trong các dịp Lễ, Tết,…

  - Đầu tư, đổi mới hoạt động giáo dục thể chất trong nhà trường, đẩy mạnh 
xã hội hóa các hoạt động thể dục, thể thao, tạo điều kiện để học sinh, học viên 
luyện tập thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe.

- Thành lập các đội tuyển tham gia Hội khỏe Phù đổng các cấp.

c. Chỉ tiêu 

- 100% thanh niên là học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục được 
trang bị kiến thức, kỹ năng rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe; chăm sóc sức 
khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, sức khỏe tâm thần; dân số và phát triển; bình 
đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; bạo lực gia đình, bạo lực học 
đường, xâm hại tình dục; HIV/AIDS và các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS; 
được trang bị kiến thức, kỹ năng an toàn trường học; thường xuyên rèn luyện 
thể dục, thể thao, đáp ứng yêu cầu tiêu chí đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, 
sinh viên theo quy định. 

- Trên 60% thanh niên là học sinh, học viên, sinh viên được cung cấp 
thông tin và tiếp cận các dịch vụ thân thiện về tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh 
sản, sức khỏe tình dục.

- 100% thanh niên là học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế và được 
chăm sóc sức khỏe ban đầu.
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7. Triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế về thanh niên
- Phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức giao lưu văn hóa giữa học sinh cấp 

THPT với Đoàn thanh niên, sinh viên tỉnh ChungCheognam - Hàn Quốc (nếu 
có).

- Các trường đại học tổ chức trang bị kiến thức về hội nhập quốc tế và 
chuyển đổi số cho sinh viên của đơn vị.

* Chỉ tiêu: 100% sinh viên các trường đại học được trang bị kiến thức về 
hội nhập quốc tế và chuyển đổi số.

8. Tiếp tục tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về 
thanh niên   

- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức (CBQL, CC, VC); 
chọn cử CBQL, CC, VC tham dự đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao 
năng lực về quản lý nhà nước và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ quản lý, công 
chức, viên chức làm công tác thanh niên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp Tỉnh Đoàn tổ chức bồi dưỡng công tác thanh niên cho đội ngũ 
cán bộ quản lý, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về 
thanh niên (Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam) để đảm bảo 
thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. 

 - Chọn cử cán bộ quản lý, công chức, viên chức trực tiếp làm công tác 
thanh niên học tập kinh nghiệm công tác quản lý nhà nước về thanh niên (khi có 
thông báo). 

9. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024

- Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch thực 
hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên bảo đảm đúng nội dung, tiến độ và 
hiệu quả; kịp thời chấn chỉnh đưa công tác quản lý nhà nước về thanh niên đi 
vào nề nếp, ổn định; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong 
chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về 
thanh niên tại đơn vị, trường học.

- Phối hợp các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tổ chức kiểm tra, đánh giá 
kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên tại đơn vị và báo cáo 
về Sở GD&ĐT theo quy định.

- Sở GD&ĐT sẽ phối hợp với Tỉnh Đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả thực 
hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên tại các đơn vị, trường học trực 
thuộc trong các đợt kiểm tra công tác Đoàn, Hội, Đội.
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III. Tổ chức thực hiện
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Xây dựng Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý 

nhà nước về thanh niên ngành GD&ĐT năm 2024; triển khai thực hiện Kế 
hoạch đến  Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; các trường phổ thông 
trực thuộc, Trung tâm GDTX&KTTH, các trường đại học.

- Tăng cường phối hợp với Sở Tư pháp, Tỉnh Đoàn, Sở Giao thông vận tải, 
Công an tỉnh, đặc biệt trong việc bố trí và thực hiện lồng ghép các mục tiêu, nội 
dung của Kế hoạch công tác thanh niên trong quá trình triển khai thực hiện các 
Chương trình, Kế hoạch, Đề án thuộc phạm vi quản lý của Ngành có liên quan 
đến thanh niên như xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học, hỗ trợ học sinh, 
sinh viên khởi nghiệp; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lý 
tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh 
niên, thiếu niên và nhi đồng; giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lịch sử 
cách mạng và truyền thống văn hóa dân tộc; phổ biến giáo dục pháp luật; hướng 
dẫn thực hiện chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên; mở các 
lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác Đoàn trường học, công 
tác thanh niên.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị cụ thể hóa Kế hoạch của Sở 
GD&ĐT để xây dựng Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong 
quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024 của đơn vị.

- Hướng dẫn chuyên môn và tổ chức kiểm tra các đơn vị trực thuộc trong 
việc triển khai thực hiện những nội dung của Kế hoạch.

- Thực hiện 04 biểu thống kê về thanh niên, tổ chức tổng kết, đánh giá kết 
quả thực hiện Kế hoạch vào cuối năm 2024 và báo cáo cho Sở Nội vụ, Ủy ban 
nhân dân tỉnh (UBND) theo quy định.

- Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh cân đối và bố trí đủ 
kinh phí đảm bảo thực hiện Kế hoạch công tác thanh niên trong năm 2024; 

- Xây dựng dự toán kinh phí và hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí 
thực hiện các nội dung công tác thanh niên năm 2024.

- Kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với thanh niên trong 
các đơn vị trường học trực thuộc.   

- Phối hợp các ngành liên quan trong việc bố trí và thực hiện lồng ghép các 
mục tiêu, nội dung của Kế hoạch công tác thanh niên trong quá trình triển khai 
thực hiện các Chương trình, Kế hoạch, Đề án thuộc phạm vi quản lý của Ngành, 



15

lĩnh vực phòng phụ trách có liên quan đến thanh niên (cán bộ quản lý, giáo viên 
trẻ).

2. Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị trực thuộc 
Sở; các trường đại học trong tỉnh

- Thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào Chương trình, Kế hoạch về công tác  
thanh niên của Sở GD&ĐT, Chương trình phát triển thanh niên của huyện, thị 
xã, thành phố để xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ 
trọng tâm trong quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024 đến đội ngũ cán bộ 
quản lý, giảng viên, giáo viên (độ tuổi thanh niên) và thanh niên học sinh, học 
viên, sinh viên.

- Tăng cường phối hợp đặc biệt trong việc bố trí và thực hiện lồng ghép các 
mục tiêu, nội dung của Kế hoạch công tác thanh niên trong quá trình triển khai 
thực hiện các Chương trình, Kế hoạch, Đề án thuộc phạm vi quản lý của đơn vị 
có liên quan đến thanh niên như xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học, hỗ 
trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, khơi dậy khát vọng cống hiến 
cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, 
lịch sử cách mạng và truyền thống văn hóa dân tộc; phổ biến giáo dục pháp luật; 
triển khai thực hiện chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên; 
chọn cử cán bộ quản lý, công chức, viên chức, thanh niên học sinh tham gia các 
lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác Đoàn trường học, công 
tác thanh niên.

- Thực hiện 04 biểu thống kê về thanh niên theo quy định (Trường phổ 
thông trực thuộc Sở: 03 biểu mẫu – Biểu số 001.N/BC-GDĐT, Biểu số 
002.N/BC-GDĐT, Biểu số 004.N/BC-GDĐT; Trường đại học 02 biểu mẫu - 
Biểu số 003.N/BC-GDĐT, Biểu số 004.N/BC-GDĐT; Các Phòng GD&ĐT thực 
hiện 01 biểu mẫu - Biểu số 003.N/BC-GDĐT).

- Các Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố báo cáo phụ lục Thống kê 
thanh niên có bằng tốt nghiệp THPT; Phòng GD&ĐT huyện Cần Giuộc Thống 
kê thanh niên có bằng tốt nghiệp THCS (xã Phước Vĩnh Đông - Huyện Cần 
Giuộc) theo báo cáo định kỳ 06 tháng và báo cáo cuối năm.

- Chủ động tham mưu các cấp quản lý, ban, ngành có liên quan đầu tư xây 
dựng các công trình, cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt, vui chơi giải trí cho thanh 
niên.

- Cân đối nguồn kinh phí ngân sách của đơn vị bảo đảm kinh phí cho việc 
triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch.
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IV. Chế độ báo cáo
Thủ trưởng các đơn vị, trường học gửi báo cáo việc thực hiện một số nhiệm 

vụ trọng tâm trong quản lý nhà nước về thanh niên của ngành Giáo dục và Đào 
tạo năm 2024 về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Giáo dục Trung học) qua địa 
chỉ email: phongcttt.solongan@moet.edu.vn trước ngày 30/10/2024, văn bản 
giấy gửi về Sở GD&ĐT theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý 
nhà nước về thanh niên của ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024./.

                                                                                                                                                                               
PHÓ GIÁM ĐỐC
  

Nơi nhận:
- Phòng XDCQ-CTTN -Sở Nội vụ;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Các Phòng Sở: HC-QT, TC-CTTT;
- Phòng GD&ĐT các huyện, TX, TP;
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở;
- Trung tâm GDTX&KTTH;
- Các trường đại học trong tỉnh;
- Lưu: VT, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Thị Dạ Thảo

mailto:phongcttt.solongan@moet.edu.vn
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Phụ lục 
UBND TỈNH LONG AN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                             

BÁO CÁO THANH NIÊN (18-30) CÓ BẰNG TỐT NGHIỆP THPT 
HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG VÀ THANH NIÊN (16-30) VÙNG KHÓ KHĂN TỐT NGHIỆP THCS

Stt Huyện, thị xã, 
thành phố

Tổng số 
thanh niên

(16-30)

Tổng số 
thanh niên

(18-30)

TN THPT 
HOẶC 

TƯƠNG 
ĐƯƠNG
(18-30)

Tỉ lệ %

Tổng số 
thanh niên 
vùng khó 

khăn
(16-30)

TN 
THCS
(14-30)

Tỉ lệ %

1 Tân Hưng X X  X

2 Vĩnh Hưng X X  X

3 Thị xã Kiến Tường X X  X

4 Mộc Hóa X X  X

5 Tân Thạnh X X  X

6 Thạnh Hóa X X  X

7 Thủ Thừa X X  X

8 Thành phố Tân An X X  X

9 Tân Trụ X X  X

10 Châu Thành X X  X

11 Bến Lức X X  X

12 Cần Đước X X  X

13 Cần Giuộc

14 Đức Hòa X X  X

15 Đức Huệ X X  X

TỔNG CỘNG:

            Ghi chú: Thời gian gửi Phụ lục thống kê trước ngày 05/6/2024 (Lần 1); 
ngày 30/10/2023 (Lần 2).  
                     
                          Người lập                                                        TRƯỞNG PHÒNG
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Biểu số: 001.N/BC-
GDĐT
Ngày nhận báo cáo:  
Ngày 28/02 năm sau

SỐ THANH NIÊN HỌC TRUNG 
HỌC PHỔ THÔNG

Kỳ đầu năm học
(có đến ngày 30/9 năm báo cáo)

Đơn vị báo cáo: 
………………………….
Đơn vị nhận báo cáo: Sở Nội 
vụ

Đơn vị tính: Người

Mã số
Số thanh niên đi học 
chung cấp trung học 

phổ thông

Số thanh niên đi học 
đúng tuổi cấp trung 

học phổ thông

A B 1 2

Tổng số 01

1. Chia theo giới tính

Nam 02

Nữ 03

2. Chia theo dân tộc

Kinh 04

Khác 05

3. Chia ra theo lớp

- Học sinh lớp 10 06

- Học sinh lớp 11 07

- Học sinh lớp 12 08

4. Chia theo huyện/thị xã/thành phố

Huyện ………. 12

Huyện ………. 13

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Người kiểm tra biểu
(Ký, họ tên)

Ngày     tháng   năm 202…   
Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)
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Biểu số: 002.N/BC-
GDĐT
Ngày nhận báo cáo: 
ngày 28/02 năm sau

TỶ LỆ THANH NIÊN
TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC 

PHỔ THÔNG, LƯU BAN,
BỎ HỌC CẤP TRUNG HỌC 

PHỔ THÔNG
Kỳ cuối năm học

(Có đến 31/5 năm báo cáo)

Đơn vị báo cáo:
……………………………
Đơn vị nhận báo cáo: Sở 
Nội vụ

Đơn vị tính: %

Mã số
Tỷ lệ thanh niên 
tốt nghiệp trung 
học phổ thông

Tỷ lệ thanh niên 
lưu ban cấp trung 

học phổ thông

Tỷ lệ thanh niên 
bỏ học cấp trung 
học phổ thông

A B 1 2 3

Toàn tỉnh 01

1. Chia theo giới tính

Nam 02

Nữ 03

2. Dân tộc

Kinh 04

Khác 05

3. Chia theo huyện/thị xã/thành 
phố

Huyện…… 06

Huyện …… 07

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Người kiểm tra biểu
(Ký, họ tên)

Ngày     tháng    năm 202…
Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)
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Biểu số: 003.N/BC-GDĐT
Ngày nhận báo cáo:
Ngày 28/02 năm sau

BÁO CÁO THỐNG KÊ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
CỦA THANH NIÊN

Đơn vị báo cáo: ……………….
Đơn vị nhận báo cáo: Sở Nội vụ

Số thanh niên là sinh viên đại học Số thanh niên được đào tạo sau 
đại học

Mã số Tổng số
sinh viên
(người)

Sinh viên 
tuyển mới 

(người)

Sinh viên tốt 
nghiệp 
(người)

Tỷ lệ thanh 
niên tốt 

nghiệp đại 
học (%)

Tổng số 
(người)

Thạc sĩ 
(người)

Tiến sĩ 
(người)

B 1 2 3 4 5 6 7

Tổng số 01

1. Chia theo giới tính

Nam 02
Nữ 03
2. Chia theo Dân tộc

Kinh 04

Khác 05

3. Chia theo Loại trường

Công lập 06

Ngoài công lập 07

4. Chia theo cấp quản lý

……………………….. 08
…………………………. 09

5. Chia theo nhóm ngành đào tạo
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Mã số

Số thanh niên là sinh viên đại học Tỷ lệ thanh 
niên tốt 

nghiệp đại 
học (%)

Số thanh niên được đào tạo sau 
đại học

Tổng số
sinh viên
(người)

Sinh viên 
tuyển mới 

(người)

Sinh viên tốt 
nghiệp 
(người)

Tổng số 
(người)

Thạc sĩ 
(người)

Tiến sĩ 
(người)

………………….. ….

…………………. ….

6. Chia theo huyện/thị xã/thành phố

Huyện …………… …

Huyện …………… ….

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

              

Người kiểm tra biểu
(Ký, họ tên)

               Ngày       tháng     năm 202…
Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)
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Biểu số: 004.N/BC-
GDĐT  
Ngày nhận báo cáo:  
ngày 28/02 năm sau

SỐ THANH NIÊN LÀ HỌC SINH, 
SINH VIÊN ĐƯỢC TƯ VẤN GIÁO 

DỤC HƯỚNG NGHIỆP VÀ SỐ 
THANH NIÊN ĐƯỢC TRANG BỊ 

KIẾN THỨC VỀ KỸ NĂNG SỐNG, 
BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG 

CHỐNG BẠO LỰC GIỚI

Đơn vị báo cáo:
………………………
Đơn vị nhận báo cáo: Sở 
Nội vụ

Đơn vị tính: Người

Mã số

Tổng số 
thanh niên là 
học sinh, sinh 

viên

Số thanh niên là học 
sinh, sinh viên được 

tư vấn giáo dục 
hướng nghiệp

Số thanh niên được trang 
bị kiến thức về kỹ năng 
sống, bình đẳng giới và 
phòng chống bạo lực 

giới

A B 1 2 3

Toàn tỉnh 01

1. Chia theo Giới tính

Nam 02

Nữ 03

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Người kiểm tra biểu
(Ký, họ tên)

Ngày      tháng     năm 202…
Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)
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